
 

 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH SÓC TRĂNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC NĂM 2024 

 
Số:           /TB-HĐTDVC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Sóc Trăng, ngày       tháng 6 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2, 

 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

 nhà nước tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Sở Tư pháp, năm 2024 

 

 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-SNV ngày 17/4/2024 của Giám đốc Sở Nội vụ 

tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh 

Sóc Trăng, năm 2024;  

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-STP ngày 11/4/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Sóc 

Trăng về tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng, năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-STP ngày 18/6/2024 của Giám đốc Sở Tư 

pháp về việc phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng 

viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng trực 

thuộc Sở Tư pháp, năm 2024. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Sở Tư pháp, năm 2024 thông báo các nội dung sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2, kỳ tuyển 

dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng 

trực thuộc Sở Tư pháp, năm 2024: 17 thí sinh (Danh sách đính kèm). 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Vòng 2 

 - Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/6/2024 (thứ bảy). 

- Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng (Số 197 Hùng 

Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). 

- Thí sinh tham dự Vòng 2 phải mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc một 

trong các loại giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh để đối chiếu trước khi vào phòng 

thi. 

- Thí sinh có mặt theo thời gian, địa điểm nêu trên để dự lễ khai mạc và nghe 

phổ biến nội quy, quy chế trước khi bắt đầu vào phòng thi. 
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- Thí sinh đối chiếu lại các thông tin cá nhân trong danh sách kèm theo 

Thông báo này. Trường hợp có thay đổi thì liên hệ qua số điện thoại: 0299.3611425 

(gặp đồng chí Thủy) trước ngày 21/6/2024 để được xem xét, cập nhật thông tin. 

Thông báo này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp 

tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ http://sotuphap.soctrang.gov.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Trung tâm TGPLNN tỉnh ST; 

- Giám đốc; 

- Ban Giám sát; 

- Ban Kiểm tra, sát hạch; 

- Ban Đề thi môn nghiệp vụ 

 chuyên ngành; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Trang Thông tin điện tử STP; 

- Các thí sinh dự tuyển; 

- Niêm yết; 

- Lưu: VT, VP (TCCB). 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Trần Ngọc Thanh Phong 

http://sotuphap.soctrang.gov.vn./
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÒNG 2 

 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

 NHÀ NƯỚC TỈNH SÓC TRĂNG TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP, NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTDVC ngày      /6/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ) 
 

 

STT Họ và tên  

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Đại chỉ nhận 

 thông báo 

Số căn cước 

công dân 

Vị trí việc 

làm dự 

tuyển 

Ngạch 

dự tuyển 

(Mã số) 

Trình độ và 

chuyên ngành 

đăng ký dự 

tuyển 

Tin học 

Kết quả 

sát hạch 

đánh giá 

năng lực 

ngoại 

ngữ 

Nam Nữ 

I Vị trí việc làm Trợ giúp viên pháp lý hạng III 

1 Lê Hải Đăng 23/04/2001   Kinh 

Số 178, Ấp Phương Thạnh 

1, xã Hưng Phú, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng 

094201004558 

Trợ giúp 

viên pháp lý 

hạng III 

Chuyên 

viên 

(01.003) 

Đại học Luật 

 (Luật Tư 

pháp)  

Chứng chỉ 

tin học ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

Đạt 

2 Lê Hoàng Len 01/01/1986   Khmer 
Ấp Mỹ Đức, xã Thiện Mỹ, 

huyện Châu Thành, tỉnh ST 
09308601003 

Trợ giúp 

viên pháp lý 

hạng III 

Chuyên 

viên 

(01.003) 

Đại học Luật 

(Chuyên ngành 

công tác xã 

hội) 

Chứng chỉ 

tin học A 
Miễn  

3 Lê Thanh Nhã 18/04/1985   Kinh 

Ấp Trường Thành B, xã 

Trường Khánh, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 

09408500646 

Trợ giúp 

viên pháp lý 

hạng III 

Chuyên 

viên 

(01.003) 

Đại học Luật  

Chứng chỉ 

tin học ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

Đạt 

4 
Châu Thị Mỹ 

Trân 
  20/04/2000 Kinh 

Ấp Châu Thành, xã An 

Ninh, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

094300008428 

Trợ giúp 

viên pháp lý 

hạng III 

Chuyên 

viên 

(01.003) 

Đại học Luật  

(Luật Kinh tế)  

Chứng chỉ 

tin học ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin nâng cao; 

Chứng chỉ 

tin học ứng 

dụng công 

Miễn 
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STT Họ và tên  

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Đại chỉ nhận 

 thông báo 

Số căn cước 

công dân 

Vị trí việc 

làm dự 

tuyển 

Ngạch 

dự tuyển 

(Mã số) 

Trình độ và 

chuyên ngành 

đăng ký dự 

tuyển 

Tin học 

Kết quả 

sát hạch 

đánh giá 

năng lực 

ngoại 

ngữ 

Nam Nữ 

nghệ thông 

tin cơ bản 

II Vị trí việc làm Hành chính – Văn phòng 

1 
Lê Thái 

Nguyệt 
  25/11/1997 Kinh 

Số 89/6, đường Nguyễn 

Đình Chiểu, khóm 2, 

phường 4, TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

094197006477 
Hành chính  

- văn phòng 

Chuyên 

viên 

(01.003) 

Đại học Luật 

 (Luật Tư 

pháp)  

Chứng chỉ 

tin học ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

Miễn 

2 
Phan Ngọc 

Sơn 
01/10/1996   Kinh 

Ấp Xóm Lớn, xã Mỹ 

Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng 

096096000227 
Hành chính  

- văn phòng 

Chuyên 

viên 

(01.003) 

Đại học Luật 

 (Luật Kinh tế)  

Chứng chỉ 

tin học ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin nâng cao; 

Chứng chỉ 

tin học ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

Miễn  

3 
Nguyễn Thị 

Diễm Trinh 
  12/02/1996 Kinh 

Số 7/40 đường Hùng 

Vương, khóm 2, phường 6, 

TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

094196013677 
Hành chính  

- văn phòng 

Chuyên 

viên 

(01.003) 

Đại học Luật 

 (Luật Hành 

chính)  

Chứng chỉ 

tin học ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

Đạt 

4 
Nguyễn Thị 

Mộng Trúc 
  10/08/2000 Kinh 

Số 110 đường Lê Văn Tám, 

khóm 4, phường 3, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

094300010155 
Hành chính  

- văn phòng 

Chuyên 

viên 

(01.003) 

Đại học Luật 

 (Luật Thương 

mại) 

Chứng chỉ 

tin học ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

Đạt 
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STT Họ và tên  

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Đại chỉ nhận 

 thông báo 

Số căn cước 

công dân 

Vị trí việc 

làm dự 

tuyển 

Ngạch 

dự tuyển 

(Mã số) 

Trình độ và 

chuyên ngành 

đăng ký dự 

tuyển 

Tin học 

Kết quả 

sát hạch 

đánh giá 

năng lực 

ngoại 

ngữ 

Nam Nữ 

5 
Phan Thiên 

Tú 
  08/07/2000 Kinh 

Số 168/4 ấp 4, thị trấn 

Long Phú, huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc Trăng 

094300013031 
Hành chính  

- văn phòng 

Chuyên 

viên 

(01.003) 

Đại học Luật  

Chứng chỉ 

tin học  

MOS 

Đạt 

III Vị trí việc làm Phụ trách kế toán 

1 
Huỳnh Trần 

Nhựt Đăng 
12/09/1995   Kinh 

Số 32  ấp Phú Thành B, xã 

Phú Tâm, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng 

094095009529 
Phụ trách 

 kế toán 

Kế toán 

viên 

(06.031) 

Đại học 

 Tài chính 

doanh nghiệp 

Chứng chỉ  

tin học MOS 
Đạt 

2 
Tưởng Thị 

Kiều My 
  01/10/1993 Kinh 

Số 452/26A đường Tôn 

Đức Thắng, khóm 2, 

phường 5, TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

094193011609 
Phụ trách 

 kế toán 

Kế toán 

viên 

(06.031) 

Đại học  

Tài chính - 

ngân hàng 

Chứng chỉ 

tin học A 
Đạt 

3 
Nguyễn 

Hoàng Mỹ 
21/03/1987   Kinh 

Ấp Tà Lọt A, xã Thạnh Trị, 

huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng 

094087000870 
Phụ trách 

 kế toán 

Kế toán 

viên 

(06.031) 

Đại học 

Kế toán 

Chứng chỉ 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

Miễn 

4 
Quách Thái 

Nguyên 
03/01/1991   Khmer 

Số 23/7, Đề Thám, khóm 4, 

phường 1, TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

094091017439 
Phụ trách 

 kế toán 

Chuyên 

viên 

(01.003) 

Đại học 

 Tài chính - 

ngân hàng 

Chứng chỉ 

tin học B 
Miễn 
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STT Họ và tên  

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Đại chỉ nhận 

 thông báo 

Số căn cước 

công dân 

Vị trí việc 

làm dự 

tuyển 

Ngạch 

dự tuyển 

(Mã số) 

Trình độ và 

chuyên ngành 

đăng ký dự 

tuyển 

Tin học 

Kết quả 

sát hạch 

đánh giá 

năng lực 

ngoại 

ngữ 

Nam Nữ 

5 
Tô Thị Tuyết 

Nhung 
  07/12/1991 Kinh 

Số 27/28 đường Trần Hưng 

Đạo, khóm 7, phường 3, 

TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

094191017419 
Phụ trách 

 kế toán 

Kế toán 

viên 

(06.031) 

Đại học 

 Kế toán 

Chứng chỉ 

tin học B 
Đạt 

6 
Nguyễn Hằng 

Ni 
  03/02/1988 Kinh 

Số 232 đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, khóm 4, 

phường 7, TP. Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

094188000711 
Phụ trách 

 kế toán 

Kế toán 

viên 

(06.031) 

Đại học 

 Kế toán 

Chứng chỉ 

tin học A; B 
Đạt 

7 
Nguyễn Thị 

Mộng Thúy 
  17/04/1987 Kinh 

Số 178/2A đường Lương 

Định Của, khóm 4, phường 

5, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

094187000619 
Phụ trách 

 kế toán 

Kế toán 

viên 

(06.031) 

Đại học 

 Kế toán 

Chứng chỉ 

tin học A 
Đạt 

8 Trần Ái Trinh   23/03/1990 Kinh 

Số 112, Trần Bình Trọng, 

khóm 1, phường 2, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

094190014909 
Phụ trách 

 kế toán 

Kế toán 

viên 

(06.031) 

Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh; 

Đại học 

 Kế toán 

Chứng chỉ 

tin học B 
Miễn 
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